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STT MSSV Họ tên Pháp danh Ký tên Điểm Ghi chú

1 2350000095 Nguyễn Thị Kiều Diễm TN. Pháp Diệu    

2 2350000096 Bạch Thị Điểm TN. Hạnh Nhã    

3 2350000098 Nguyễn Thị Mỹ Diệu TN. Hiền Vị    

4 2350000104 Đậu Thị Hà TN. Liên Phát    

5 2350000106 Ngô Hoàng Huyền Hân TN. Tuệ An    

6 2350000107 Nguyễn Thị Ngọc Hân TN. Viên Thủy    

7 2350000112 Huỳnh Ngọc Hạnh TN. Nhuận Lượng    

8 2350000113 Nguyễn Thị Xuân Hạnh TN. Chúc Kiểm    

9 2350000114 Nguyễn Thị Hạnh TN. Hạnh Ý    

10 2350000115 Nguyễn Thị Ngọc Hảo TN. Ân Liên    

11 2350000116 Phan Thị Hảo TN. Đức Hải    

12 2350000118 Nguyễn Thị Phúc Hậu TN. Vạn Phúc    

13 2350000119 Đỗ Thị Hiền TN. Liên Pháp    

14 2350000122 Nguyễn Thị Kiều Hoa TN. Huệ Nghiêm    

15 2350000123 Lê Thị Xuân Hoa TN. Quảng Châu    

16 2350000125 Nguyễn Thị Hòa TN. Tuệ Quang    

17 2350000130 Nguyễn Thị Ngọc Huệ TN. Nguyên Hương    

18 2350000131 Hồ Thị Diễm Hương TN. Thanh Hiền    

19 2350000133 Nguyễn Thị Thuỳ Hương TN. Quảng Hải    

20 2350000135 Phạm Thị Diễm Hương TN. Tâm Nhã    

21 2350000138 Đào Hoàng Khanh TN. Chúc Huy    

22 2350000140 Đinh Thị Kim Khánh TN. Khánh Hòa    

23 2350000141 Phan Thị Mỹ Kiều TN. Thuần Hòa    

24 2350000145 Nguyễn Thị Lành TN. Nhã Thanh    

25 2350000147 Triệu Tuyết Lập TN. Vạn Giới    

26 2350000149 Phạm Thị Mỹ Lệ TN. Diệu Ngộ    



STT MSSV Họ tên Pháp danh Ký tên Điểm Ghi chú

27 2350000150 Nguyễn Thị Kim Liên TN. Thông Chân    

28 2350000152 Bùi Thị Linh TN. Diệu Hậu    

29 2350000156 Đặng Trang Thanh Loan TN. Vĩnh Minh    

30 2350000160 Hồ Thị Trúc Ly TN. Minh Tịnh    

31 2350000161 Trương Thị Ái Ly TN. Khánh Nhã    

32 2350000164 Nguyễn Thị Thiện Lý TN. Nhuận Giải    

33 2350000165 Nguyễn Thị Tuyết Mai TN. Nguyên Chánh    

34 2350000166 Nguyễn Khoa Phương Mai TN. Viên Như    

35 2350000169 Lê Thị Hàn My TN. Hữu Ý    

36 2350000170 Nguyễn Thị Đào My TN. Diệu Hỷ    

37 2350000171 Lê Thị Ngọc My TN. Thanh Lam    

38 2350000173 Lê Nguyễn Thoại My TN. Tâm Tiến    

39 2350000176 Hồ Thị Thanh Nga TN. Khánh Tâm    

40 2350000178 Hồ Thị Hồng Nga TN. Thông Duyên    

41 2350000179 Đoàn Thị Nga TN. Diệu Mỹ    

42 2350000180 Mai Ái Ngân TN. Nhuận Bảo    

43 2350000181 Nguyễn Thị Thùy Ngân TN. Liên Tường    

44 2350000182 Lê Thị Thu Ngân TN. Ngôn Liên    

45 2350000183 Huỳnh Thị Kim Ngân TN. Quảng Ngọc    

46 2350000184 Trần Dịnh Nghi TN. Thánh Nghi    

47 2350000188 Lê Trần Như Nguyệt TN. Thanh Nguyên    

48 2350000191 Phạm Thanh Nhã TN. Thanh Liên    

49 2350000193 Nguyễn Thị Yến Nhi TN. Bảo Huệ    

50 2350000194 Võ Ý Nhi TN. Nhuận Ý    

51 2350000195 Lê Dương Thảo Nhi TN. Diệu Như    

52 2350000196 Trương Thị Hoài Nhi TN. Diệu Nguyên    

53 2350000197 Nguyễn Thị Yến Nhi TN. Nhuận Thư    

54 2350000198 Nguyễn Lữ Tuyết Nhi TN. Hạnh Nghiêm    

55 2350000200 Trần Thị Quỳnh Nhi TN. Hậu Liên    

56 2350000202 Võ Thị Như TN. Minh Pháp    

57 2350000204 Trần Thị Tuyết Nhung TN. Liên Bảo    

58 2350000205 Lê Thị Cẩm Nhung TN. Tuệ Nhẫn    

59 2350000207 Phạm Thị Kim Ninh TN. Chúc An    

60 2350000208 Dương Thị Hồng Nụ TN. Hoa Tuệ    
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61 2350000210 Phan Thị Kim Phú TN. Liên Thạch    

62 2350000211 Nguyễn Thị Trần Phú TN. Liên An    

63 2350000212 Ngô Thị Tú Phương TN. Thọ Minh    

64 2350000213 Nông Thị Phương TN. Hiếu Định    

65 2350000214 Nguyễn Thị Nhật Phương TN. Huệ Tâm    

66 2350000215 Đoàn Thị Minh Phương TN. Hạnh Như    

TỔNG BÀI THI:

GIÁM THỊ
1

GIÁM THỊ
2

(Ký,ghi rõ họ tên)

THƯ KÝ
(Ký, họ tên)

GIẢNG VIÊN


